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TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTNH0025 DuyLê Khánh 03/02/2006 9 8 9 8 8.5 8.5 1

21BTNH0027 HoàngĐinh Chí 07/05/2006 8 8 8 8 7.8 7.9 2

21BTNH0030 LongHuỳnh Nhật 12/02/2006 0 6 6 0 0.0 0.0 1.4 3

21BTNH0031 MẫnLâm Tuệ 06/12/2006 7 6 4 3 0.0 0.0 1.9 4

21BTNH0035 NhựtNguyễn Văn 06/04/2006 5 5 5 5 5.3 5.2 5

21BTNH0036 QuyNguyễn Thanh Bảo 08/11/2005 8 7 7 7 5.8 6.3 6

21BTNH0038 ThànhPhạm Thái 29/12/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 7

21BTNH0039 ThưNguyễn Thị Anh 18/11/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 8

21BTNH0041 TrúcLý Thanh 28/03/2006 8 7 6 7 7.5 7.2 9

21BTNH0042 TrúcLý Thanh 28/10/2006 8 8 7 8 8.8 8.4 10

21BTNH0043 TuyếtHuỳnh Thị Cẩm 16/06/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 11

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo
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Giáo viên giảng dạy
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